
STT TÊN SẢN PHẨM 
MÃ

 SẢN PHẨM 
HÌNH ẢNH ĐVT ĐƠN GIÁ 

Bản lề sàn DCL 41 EN 2 tải 

trọng 75kg
932.84.025 Cái 3,205,000

Bản lề sàn DCL 41 EN 3 tải 

trọng 105kg
932.84.020 Cái 3,237,000

Bản lề sàn DCL 41 EN 3 tải 

trọng 120kg
932.77.020 Cái 3,260,000

Bản lề sàn DCL 41 EN 4 tải 

trọng 150kg
932.84.026 Cái 3,274,000

Bản lề sàn EN3 tải trọng 

100kg
499.30.114 Cái 2,118,000

Bản lề sàn EN3 tải trọng 

150kg
499.30.116 Cái 2,125,000

Bản lề sàn TS 500NV Geze, 

En 1-4 giữ của 85 (kg)
932.10.051 Cái 6,545,000

Bản lề sàn TS 500NV Geze, 

En 1-4 giữ của 90 (kg)
932.10.052 Cái 8,748,000

3
Bản lề sàn TS 550NV Geze, 

En 3-6 giữ của 85° (300kg)
932.10.061 Cái 19,143,000

BẢNG BÁO GIÁ PHỤ KIỆN KÍNH THÔNG DỤNG HAFELE

PHỤ KIỆN CỬA KÍNH -  BÁN LỀ SÀN  , KẸP KÍNH 
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Nắp đậy bản lề sàn TS 500N 932.10.130 Cái 853,000

Nắp đậy bản lề sàn TS 550N 932.10.140 Cái 1,693,000

5 Bản lề Barrel 932.84.901 Bộ 416,000

Kẹp kính trên khung có trục 

xoay Inox mờ, HK kẽm
981.00.020 Cái 556,000

Kẹp kính trên khung có trục 

xoay Inox bóng , HK kẽm
981.00.021 Cái 499,000

Kẹp kính trên khung có trục 

xoay Inox bóng , HK nhôm
489.81.061 Cái 334,400

Kẹp kính trên, Inox mờ, HK 

kẽm
981.00.010 Cái 503,000

Kẹp kính trên, Inox bóng, HK 

kẽm
981.00.011 Cái 441,000

Kẹp kính trên, Inox bóng, HK 

nhôm
489.81.021 Cái 309,100

Kẹp kính dưới, Inox mờ, HK 

kẽm
981.00.000 Cái 470,000

Kẹp kính dứơi, Inox bóng, 

HK kẽm
981.00.001 Cái 441,0008
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Kẹp kính dưới, Inox bóng, 

HK nhôm
489.81.011 Cái 315,700

Kẹp kính L, Inox mờ, HK 

kẽm
981.00.030 Cái 829,000

Kẹp kính L, Inox bóng, HK 

kẽm
981.00.031 Cái 1,077,000

Kẹp kính L, Inox bóng, HK 

nhôm
489.81.041 Cái 550,000

Kẹp khoá chân kính, Inox mờ, 

HK kẽm
981.00.400 Cái 772,000

Kẹp khoá chân kính, Inox 

bóng, HK kẽm
981.00.401 Cái 976,000

Kẹp khoá chân kính, Inox 

bóng, HK nhôm
489.81.031 Cái 633,600

11 Trục xoay trên khung bao 981.00.080 Cái 134,000
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PHỤ KIỆN CỬA TRƯỢT
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1
Bộ phụ kiện cửa trượt xếp 

30/A (6 cánh)
489.40.004 Bộ 2,194,500       

2
Bộ phụ kiện cửa trượt xếp 

50/A (2 cánh)
489.40.005 Bộ 1,331,000

3
Bộ phụ kiện cửa trượt xếp 

60/A (1 cánh)
489.40.003 Bộ 385,000

4
Bộ phụ kiện cửa trượt xếp 

100/A (1 cánh)
489.40.006 Bộ 550,000             

5
Bộ phụ kiện cửa trượt xếp 

100/B (1 cánh)
489.40.007 Bộ 638,000             



6
Bộ phụ kiện cửa trượt  100/G 

(1 cánh)
941.02.003 Bộ 1,017,500          

Bộ phụ kiện kẹp kính 100/G 

(10mm)
940.60.023 1,721,500          

Bộ phụ kiện kẹp kính 100/G 

(12mm)
940.60.081 1,474,000          

Ray trượt cho các bộ 30/A, 

50//A, 60/A, 100/A, 100/B, 

100/G ( Thanh 2000mm)

940.60.420 Cái 297,000             

Ray trượt cho các bộ 30/A, 

50//A, 60/A, 100/A, 100/B, 

100/G ( Thanh 3000mm)

940.60.430 Cái 445,500             

Ray trượt cho các bộ 30/A, 

50//A, 60/A, 100/A, 100/B, 

100/G ( Thanh 4000mm)

940.60.440 Cái 594,000             

Ray trượt cho các bộ 30/A, 

50//A, 60/A, 100/A, 100/B, 

100/G ( Thanh 6000mm)

940.60.460 Cái 891,000             

9
Bộ phụ kiện cửa trượt 160/A ( 

1 cánh)
Bộ 781,000             

10
Bộ phụ kiện cửa trượt 160/B ( 

1 cánh)
Bộ 858,000             
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Ray trượt cho các bộ 160/A, 

160/B ( Thanh 2000mm)
941.62.200 676,500             

Ray trượt cho các bộ 160/A, 

160/B ( Thanh 3000mm)
941.62.300 1,012,000          

Ray trượt cho các bộ 160/A, 

160/B ( Thanh 4000mm)
941.62.400 1,325,500          

Ray trượt cho các bộ 160/A, 

160/B ( Thanh 6000mm)
941.62.600 2,024,000          

12
Bộ phụ kiện cửa trượt 250/A ( 

1 cánh)
489.40.010 Bộ 1,056,000          

13
Bộ phụ kiện cửa trượt 250/B ( 

1 cánh)
489.40.011 Bộ 1,056,000          

Ray trượt cho các bộ 250/A, 

250/B ( Thanh 2000mm)
942.34.920 753,500             

Ray trượt cho các bộ 250/A, 

250/B ( Thanh 3000mm)
942.34.930 1,133,000          

Ray trượt cho các bộ 250/A, 

250/B ( Thanh 4000mm)
942.34.940 150,700             

Ray trượt cho các bộ 250/A, 

250/B ( Thanh 6000mm)
942.34.960 2,260,500          

981.00.532 Cái 1,518,000          

499.06.805 Cái 825,000             

Bản lề kính kính 901

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH CỬA MỞ
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981.00.522 Cái 1,518,000          

499.06.806 Cái 903,000             

3 Bản lề kính kính 180 981.00.512 Cái 1,518,000          

4 Bản lề kính tường 90 981.00.502 Cái 938,000             

5 Kẹp kính kính 90° 981.00.552 Cái 380,000             

6 Kẹp kính tường 90° 981.00.542 Cái 279,000             

7 Kẹp tường kính 0° 981.00.562 Cái 279,000             

8 Kẹp kính kính 180° 981.00.582 Cái 380,000             

Bản lề kính kính 1352



9 Bas Giữ thanh treo gắn tường 981.52.101 Cái 328,000             

10 Bas giữ thanh treo gắn kính 981.52.121 Cái 313,000             

11 Bas nối ray 90° 981.52.151 Cái 352,000             

12 Thanh treo phòng tắm kính 2m
981.74.000

Cái 500,500             

13 Thanh treo phòng tắm kính 3m
981.74.001

Cái 740,000             

14 Định vị kính 950.06.590 Cái 267,000             

15 Định vị kính 950.06.650 Cái 183,000             

16 Định vị kính 950.06.680 Cái 1,690,000          

17 Định vị kính nam châm 180° 950.06.500 Cái 941,000             

18 Định vị kính nam châm 90° 950.06.520 Cái 791,000             



19 Tay nắm cho cửa kính 981.53.272 Cái 604,000             

20 Tay nắm âm cho cửa kính 902.00.390 Cái 390,000             

1 Bánh xe 981.06.001 Cái 580,800             

2 Bas treo ray gắn kính 981.06.011 Cái 290,400             

3 Bas chống lật 981.06.021 Cái 237,600             

4 Bas treo cuối 981.06.031 Cái 303,600             

5 Chặn bánh xe 981.06.041 Cái 316,800             

6 Bas dẫn hướng 981.06.051 Cái 198,000             

7 Ray trượt, vuông 30x10x2000mm981.06.071 Cái

1,795,200          

PHỤ KIỆN PHÒNG TẮM KÍNH CỬA TRƯỢT



1

Thiết bị đóng tự động DCL 

31/HS 3000, En 2-4 ( có chức 

năng giữ cửa)

931.84.019 Cái 2,773,000          

2

Thiết bị đóng tự động DCL 33, 

En 2-4 ( không có chức năng giữ 

cửa)

931.84.039 Cái

3,908,000          

3

Thiết bị đóng tự động DCL 61, 

En 2-4 ( không có chức năng giữ 

cửa)

931.84.139 Cái

2,989,000          

Thiết bị đóng tự động DCL 83, 

En 2-4 ( không có chức năng giữ 

cửa)

931.84.289 Cái

4,324,000          

Nắp che 931.84.28901 Cái
1,061,000          

931.84.689 Cái

1,581,000          

931.84.629 Cái

1,568,000          

Thiết bị đóng tự động DCL 11, 

En 3 ( không có chức năng giữ 

cửa)

931.84.649

998,000             

Thiết bị đóng tự động DCL 11, 

En 3 ( giữ cửa 90)
931.84.659

1,839,000          

7

Thiết bị đóng tự động DCL 51, 

En 2 ( không có chức năng giữ 

cửa)

931.84.829 Cái 2,574,000          

Thiết bị đóng tự động DCL 110, 

En 2/3/4 ( không có chức năng 

giữ cửa)

931.84.229

954,000             

THIẾT BỊ ĐÓNG CỬA TỰ ĐỘNG
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Thiết bị đóng tự động DCL 15, 

En 2-4 ( không có chức năng giữ 

cửa)
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Thiết bị đóng tự động DCL 110, 

En 2/3/4  ( giữ cửa 90°)
931.84.239

1,639,000          

Thiết bị đóng tự động En 2-4 

( không có chức năng giữ cửa)
499.30.002

627,000             

Thiết bị đóng tự động En 2-4 

( có chức năng giữ cửa)
499.30.003 642,000             

Thân Thiết bị tự động đóng TS 

2000Vg GENE, EN 2-3
931.16.139 2,590,000          

Ray trượt Thiết bị tự động đóng 

TS 2000Vg GENE, EN 2-3
931.11.179 1,804,000          
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 30 x CC200mm

Dài 400mm
903.01.801 1,023,000       

 30 x CC400mm

Dài 600mm
903.01.803 1,724,500       

 30 x CC1000mm

Dài 1200mm
903.01.806 1,848,000       

 30 x CC1400mm

Dài 1600mm
903.01.808 2,420,000       

2 CC450 mm dài 465mm 903.00.102 Bộ 1,210,000       

3
CC 1075mm

Dài 1100mm
903.02.000 Bộ 1,809,500       

4
CC 450mm

Dài 480mm
903.07.890 Bộ 1127500

1 Bộ



5
CC 450mm

Dài 480mm
903.07.900 Bộ 1149500

6
 0 x CC200mm

902.20.194 Bộ 231000

7
CC 275mm

Dài 425mm
903.04.151 Bộ 660000

Ghi Chú:

 - Giá trên chưa bao gồm phi phí lắp đặt

https://thicongnhomkinh.com.vn

CÔNG TY TNHH THI CÔNG NHÔM KÍNH VIỆT NHẬT

Quy Nhơn Hồ Chí Minh Vũng Tàu

37 Trần Cao Vân, P. Lê Lợi, Tp. Quy 

Nhơn, Bình Định.

Hotline: 0903 116 561

Nhà xưởng & VP: 553 Tân Kỳ Tân Quý, Tân Quý, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028.6686.0961 - Hotline: 0933 51 3636

16/15 Bình Giã, Phường 

7, TP Vũng Tàu.

Hotline: 0988 174 153

 - Miễn phí giao hàng tận tơi tại Tp.HCM, Hỗ trợ giao hàng có tính phí trên toàn Quốc

 - Giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT

https://thicongnhomkinh.com.vn/
https://thicongnhomkinh.com.vn/
https://thicongnhomkinh.com.vn/
https://thicongnhomkinh.com.vn/
























1 TAY  NẮM  LTN -009 CHIẾC 110,000

2

CC 

1075mm

Dài 

1100mm

TN -010 CHIẾC 420,000

3

TAY  

NẮM  L 

VUÔNG

TN -011 CHIẾC 350,000



4

TAY 

CHỮ H 

INOX 

BÓNG 

MỜ

TN -012 CHIẾC 

6 Tấc -

155,000

8 Tấc -

210,000

1 Mét - 

340,000

5

TAY  

NẮM 

CHỮ H 

GỖ

TN -013 CHIẾC 

6 Tấc -

290,000

8 Tấc -

320,000

6

TAY  

NẮM 

THỦY 

SỌC 

TRẮNG 

TN -014 CHIẾC 

6 Tấc -

195,000

8 Tấc -

280,000

7

TAY  

NẮM 

THỦY 

SỌC 

XANH

TN -015 CHIẾC 

6 Tấc -

195,000

8 Tấc -

280,000

8

TAY  

NẮM 

THỦY 

TINH 

GiỌT 

NƯỚC 

TN -016 CHIẾC 

6 Tấc -

195,000

8 Tấc -

280,000



9

TAY  

NẮM 

GỖ 

VUÔNG 

TN -017 CHIẾC 380,000

10

TAY  

NẮM 

INOX 

VUÔNG 

HỘP 3 x 

3

HỘP 2 x  

4

TN -018 CHIẾC 

6 Tấc -

350,000

8 Tấc -

440,000

11
TAY GỖ 

BẦU 
TN -019 CHIẾC 

6 Tấc -

480,000

12

TAY 

INOX 

TRÒN

TN -021 CHIẾC 250,000


